[bookmark: _Hlk153129105]Tuần 28 (từ ngày 25/3 đến ngày 29/03/2024)    
	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
(Chủ đề)
	ĐDDH

	Hai
25/03

	Thứ nhất
	1
	82
	Chào cờ - HĐTN
	3A3
	Sinh hoạt dưới cờ: Quê hương tươi đẹp.
	

	
	
	2
	190
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	Đất nước là gì?  (1,5 tiết)
	TV-BGĐT

	
	
	3
	191
	Tiếng Việt (N&Ng)
	3A3
	Cảnh đẹp đất nước (0,5 tiết)
	TV-BGĐT

	
	
	4
	136
	Toán
	3A3
	Phép cộng trong phạm vi 100 000 (T1)
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	28
	Âm nhạc
	3A3
	- Ôn bài hát: Con chim non
- Đọc nhạc: Bài số 4
	TV-BGĐT

	
	
	6
	28
	Tin học
	3A3
	Bài 27. Các bước thực hiện một công việc
	TV-BGĐT

	
	
	7
	28
	Giáo dục LSĐP
	3A3
	Lễ hội gò Đống Đa (tiết 1)
	TV-BGĐT
 bộ tài liệu

	
	
	8
	109
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 7: Clothes. Lesson 3.1
	TV-BGĐT

	Ba
26/03

	Thứ nhất
	1
	137
	Toán
	3A3
	Phép cộng trong phạm vi 100 000 (T2)
	TV-BGĐT

	
	
	2
	110
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 7: Clothes. Lesson 3.2
	TV-BGĐT

	
	
	3
	131
	HDH – Bơi 
	3A3
	Hoàn thành bài và củng cố kiến thức.
	TV-BGĐT

	
	
	4
	132
	HDH – Bơi
	3A3
	Hoàn thành bài và củng cố kiến thức.
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	28
	Mỹ thuật
	3A3
	Tạo bức tranh khu vườn với hình côn trùng có sẵn (tiết 2)
	đất nặn

	
	
	6
	28
	Thư viện
	3A3
	HĐ khám phá thế giới động vật
	sách, báo,.

	
	
	7
	55
	GDTC
	3A3
	Làm quen chuyền bóng bằng hai tay trước ngực.
	Còi, …

	
	
	8
	192
	Tiếng Việt (Viết)
	3A3
	Nghe – viết: Bàn em 
	TV-BGĐT

	Tư
27/03


	Thứ nhất
	1
	138
	Toán
	3A3
	Phép trừ trong phạm vi 100 000 (T1)
	TV-BGĐT

	
	
	2
	55
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	Unit 7. Toys. Lesson 2 - Supplementary book
	TV-BGĐT

	
	
	3
	193
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	Núi quê tôi  
	TV-BGĐT

	
	
	4
	194
	Tiếng Việt (Viết-Đọc)
	3A3
	Ôn viết chữ hoa V, X 
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	28
	Đạo đức
	3A3
	Xử lý bất hòa với bạn bè (Tiết 2)
	TV-BGĐT

	
	
	6
	111
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 7: Clothes. Lessons 3.3
	TV-BGĐT

	
	
	7
	55
	TN&XH
	3A3
	Thu thập thông tin về các chất và hoạt động có hại cho sức khỏe - Tiết 1
	TV-BGĐT

	
	
	8
	133
	HDH - STEM
	3A3
	Tránh xa Virus (Tiết 1/4)
	TV-BGĐT

	Năm
28/03

	Thứ nhất
	1
	195
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	Từ ngữ có nghĩa giống nhau. So sánh 
	TV-BGĐT

	
	
	2
	139
	Toán
	3A3
	Phép trừ trong phạm vi 100 000 (T2)
	TV-BGĐT

	
	
	3
	134
	HDH – Bơi 
	3A3
	Hoàn thành bài và củng cố kiến thức.
	TV-BGĐT

	
	
	4
	135
	HDH – Bơi
	3A3
	Hoàn thành bài và củng cố kiến thức.
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	56
	GDTC
	3A3
	Ôn chuyền bóng bằng hai tay trước ngực.
	Còi, …

	
	
	6
	112
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 7: Clothes_Maths. Lessons 4.1
	TV-BGĐT

	
	
	7
	56
	TN&XH
	3A3
	Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe - Tiết 1
	TV-BGĐT

	Sáu
29/03

	Thứ nhất
	1
	196
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em với quê hương 
	TV-BGĐT

	
	
	2
	56
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	Unit 7. Toys. Lesson 2 - Advanced book
	TV-BGĐT

	
	
	3
	140
	Toán
	3A3
	Luyện tập chung
	TV-BGĐT

	
	
	4
	28
	Công nghệ
	3A3
	Làm mô hình biển báo giao thông (tiết 1)
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	83
	Hoạt động trải nghiệm
	3A3
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Quê hương tươi đẹp. 
	TV-BGĐT

	
	
	6
	28
	T.Anh - Toán
	3A3
	Unit 6 Time, circle and diagrams. Lesson 3: PICTURE DIAGRAM
	TV-BGĐT

	
	
	7
	84
	SH lớp - HĐTN
	3A3
	 Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Tự hào về vẻ đẹp quê hương 
	TV, SGK

	TS LSDĐD: 23
        BGĐT: 18

	       Ngày 14 tháng 3 năm 2024
Tổ trưởng



    Vũ Kim Ngân



